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VÀI SUY NGHĨ VỀ BÀI VIẾT: 
“ĐỨC BIỂN-ĐỨC XVI, VỊ GIÁO HOÀNG ÁP CUỐI…?” 

 
Một số người đã đọc bài viết của cha Trần Cao Tường (TCT): “Đức Biển Đức 

XVI, Vị Giáo hoàng áp cuối của thời sau hết theo lời tiên tri của Thánh Malachy?”, 
rồi đặt vấn đề: những điều được nói trong tập sách “Những lời tiên tri của Thánh 
Malachy” có đúng sự thật hay không ? 
  Sau đây là vài suy nghĩ của chúng tôi, trước là về bài viết của cha TCT, sau là về tập 
sách được gọi là “Những lời tiên tri của Thánh Malachy”. 
 

 

I. BÀI VIẾT  
CỦA CHA TRẦN CAO TƯỜNG. 
Cha TCT đã viết nhiều bài suy niệm trên 

mạng “Tin Vui thời điểm”. Ngài có cái tài bắt 
đầu bài suy niệm bằng một câu chuyện đầy ý 
nghĩa rút ra từ cuộc sống bình thường ( hoặc 
một bức ảnh đẹp nào đó), rồi dần dần dẫn đưa 
độc giả vào bài Tin Mừng hoặc vào trọng tâm 
của bài suy niệm. 

Đó cũng chính là phương pháp Ngài dùng 
khi viết bài suy niệm mang đầu đề: “Đức Biển 
Đức, vị Giáo hoàng áp cuối…?” Ngài nêu 
quyển sách của Thánh Malachy nói về các vị 
giáo hoàng, một quyển sách đánh động thị hiếu 
của các độc giả nhất về thời cuối cùng, để rồi 
dừng lại nơi Đức Giáo hoàng đương kim Biển 
Đức XVI. Chủ ý của cha TCT xuất hiện ở các 
trang 3-5.Trong lúc thế giới bên ngoài, qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, đang tấn công 
Đức Thánh Cha và Giáo Hội, làm cho nhiều Ki-
tô-hữu chao đảo, thì cha TCT mời gọi chúng ta 
hãy sống đức tin một cách trưởng thành, hãy 
lắng nghe Đức Thánh Cha giảng dạy trong hoàn 
cảnh rối mù của thế giới. 

Đức Thánh Cha đương kim đã nêu ra một tệ 
nạn rất nguy hiểm trong thế giới hôm nay, đó là 
chủ nghĩa tương đối (relativism). Điều này có 
nghĩa là con người thời nay xem tất cả mọi sự 
đều là tương đối, vì thế chẳng có chân lý vững 
vàng nào về tôn giáo, về luân lý. Người ta cứ 
tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sở thích của mình 
mà sống… Chủ nghĩa tương đối ngày nay trở 
thành như một thứ chế độ độc tài bắt người ta 
phải đi theo quan điểm của quần chúng, của 
phía đa số…Các Kitô-hữu chúng ta phải đứng 
vững trong đức tin để sống, chứ đừng để cho 
chủ nghĩa tương đối đó đưa đẩy chúng ta từ trào 
lưu này sang trào lưu khác. 

Tuy nhiên 
nhược điểm bài 
viết của Cha TCT 
là quá dài dòng về 
câu chuyện “Các 
lời tiên tri của 
Thánh Malachy”; 
vì thế độc giả dễ 
dàng bị đánh lạc 
hướng: thay vì 
quan tâm đến 
trọng điểm của bài 
suy niệm như vừa 
nêu trên, người ta 
lại chỉ chú ý tới 
vấn nạn về thời 
cùng tận, về cách 

tính toán những năm tháng còn lại… Đầu đề của 
bài viết đã đánh động sự tò mò của độc giả và 
thúc đẩy độc giả tìm câu trả lời theo chiều 
hướng đó. 

II. TẬP SÁCH “NHỮNG LỜI TIÊN TRI 
CỦA THÁNH MALACHY”. 
Tập sách “Những lời tiên tri của thánh 

Malachy” được xuất bản lần đầu tiên năm 1590 
do ông Arnold de Wyon. Bản viết tay được gán 
cho Thánh Malachy, một giám mục người Ái-
nhị-lan sống trước đó hơn 400 năm (1094-
1148). Người ta kể chuyện rằng năm 1139 ngài 
tới Rô-ma gặp Đức Giáo hoàng Innocent II để 
trình công việc trong giáo phận của mình; trong 
thời gian ở Rô-ma, ngài có một thị kiến về các 
giáo hoàng tương lai; ngài liền chép lại thị kiến 
đó, rồi trao bản văn cho Đức giáo hoàng. Đại 
khái nguồn gốc câu chuyện được kể như thế, để 
giải thích Thánh Malachy là tác giả của tập 
sách. 

Từ năm 1590 tới nay, người ta không ngừng 
bàn cãi về tính xác thực của tập tài liệu này. Một 
số vấn đề khó khăn được nêu ra như sau: 
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1.Sự thinh lặng của các học giả:  
Từ năm 1139 tới 1590 là 451 năm, không 

một học giả nào viết về lịch sử Giáo Hội và các 
Giáo hoàng nhắc tới tập sách này cả. Tại sao lại 
có sự thinh lặng này ? 

2.Sự thinh lặng của Thánh Bê-na-đô: 
Thánh Malachy là một người bạn của Thánh 

Bê-na-đô, đã qua đời ngay trong đan viện 
Clairvaux mà thánh Bê-na-đô là viện phụ. Ấy 
thế mà khi Thánh Bê-na-đô viết “Cuộc đời của 
Thánh Malachy”, thì không nhắc gì tới tập sách 
này cả, tuy vẫn nói rằng Đức Cha Malachy được 
Chúa ban cho ơn nói tiên tri ! 

Nguyên chỉ vì hai khó khăn nêu trên, ngày 
nay đa số các nhà nghiên cứu đã không nhìn 
nhận tính xác thực của tập sách “Những lời tiên 
tri của Thánh Malachy”: họ cho rằng tập sách 
này là một loại “đồ giả”, đã được ai đó trong 
phái bí truyền soạn ra vào khoảng năm 1600. 

3.Vị Giáo hoàng “Phê-rô thành Rô-ma” 
được thêm vào sau: 

Cha Trần Cao Tường còn nêu ra một khó 
khăn khác (xem những hàng cuối cùng trong bài 
viết của ngài), đáng cho ta lưu ý : trong quyển 
“Những lời tiên tri của Thánh Malachy” do nhà 
in sách Công giáo Thomas A.Nelson xuất bản 
thì chỉ có 111 vị giáo hoàng thôi, dựa theo bản 
nguyên thủy được gán cho thánh Malachy, chứ 
không phải là 112 vị như các bản màu nâu về 
sau. Như vậy, theo cha TCT thì “ trong khoảng 
thời gian giữa ấn bản thứ nhất và ấn bản sau này 
thì vị giáo hoàng 112 là Phê-rô thành Rô-ma 
được thêm vào trong lời tiên tri của Thánh 
Malachy”. Điều này càng làm tăng thêm tính giả 
tạo của tập sách. 

4.Sự hiện diện của các Phản-Giáo hoàng: 
Dựa theo các danh hiệu trong tập sách được 

gán cho thánh Malachy, người ta đã nêu ra tên 
112 giáo hoàng , bắt đầu từ Đức giáo hoàng 
Celestin (1143-1144)…Đức Giáo hoàng Bê-nê-
đic-tô XVI là vị thứ 267; còn theo danh sách 
chính thức của Tòa Thánh Vatican, thì Đức 
Giáo hoàng đương kim là vị thứ 265! Điều đáng 
nói hơn nữa là trong danh sách của quyển 
“Những lời tiên tri…”, có đến 10 vị không được 
Giáo Hội nhìn nhận, thường được gọi là các 
“Phản Giáo hoàng” (anti-papes). Như vậy danh 
sách các giáo hoàng người ta nêu ra đó có giá trị 
thế nào? 

 

5.Những kiểu nói mập mờ: 
Sau nữa tài liệu “Những lời tiên tri…” dùng 

nhiều kiểu nói mập mờ. 
a) Kiểu nói “Kết thúc”: 
Sau vị giáo hoàng 112 (tức Phê-rô thành Rô-

ma), bản văn ghi “Kết thúc” (The End).Nhưng 
đó là kết thúc của cái gì ? của danh sách? của 
thời gian?Cha TCT cũng nêu ra suy nghĩ (nơi 
trang 3): “Danh sách chỉ có 112 vị không có 
nghĩa là không có vị nào nữa.Thánh Malachy 
chỉ nhìn thấy tới đó thì sao? Mà thời tận cùng là 
thời kỳ gì? Tận cùng các vị giáo hoàng từ Âu-
châu ? Tận cùng thời Giáo Hội bị điêu đứng, bị 
chao đảo, bị tấn công từ nhiều phía ?” 

Bản văn cũng không nói rõ là giữa Đức Giáo 
hoàng “Vinh quang cây Ô-liu”(được xem là 
danh hiệu của Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô 
XVI) và Đức Giáo hoàng “Phê-rô thành Rô-ma” 
sẽ không có ai nữa. Vì thế người ta có thể còn 
thêm vào chỗ ấy những danh hiệu khác nữa ! 

b) Các danh hiệu tượng trưng: 
Các vị giáo hoàng đều được chỉ định theo 

một danh hiệu tượng trưng: ví du: Bông Hồng, 
Bông Huệ, Người Lính…Từ một danh hiệu 
tượng trưng như vậy, làm sao người ta có thể 
nhận diện cách chính xác một vị giáo hoàng ? 
Người ta khẳng định danh hiệu “Nửa mặt trăng” 
ám chỉ Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô I, vì 
ngài làm giáo hoàng chỉ trong 33 ngày thôi; 
nhưng Đức Giáo hoàng Piô II ở ngai giáo hoàng 
trong thời gian còn ngắn hơn, tức là 26 ngày 
năm 1503, thì cũng có thể mang danh hiệu đó 
được lắm chứ ? Tước hiệu “Vinh quang cây Ô-
liu” được xem là ám chỉ Đức giáo hoàng Biển-
Đức XVI. Người ta nói rằng Thánh Bê-nê-đictô 
ngày xưa có tiên báo là sau này sẽ có một vị 
giáo hoàng thuộc dòng của ngài: vị này sẽ đưa 
Giáo Hội đến chiến thắng vinh quang trên sự 
dữ. Quả thực Đức Giáo hoàng đương kim có 
lòng yêu mến đối với Thánh Bê-nê-đic-tô, 
nhưng ngài có thuộc về dòng Bê-nê-đic-tô đâu ! 
Và đã chắc gì ngài là giáo hoàng cuối cùng 
mang danh hiệu Bê-nê-đic-tô ? Đã có 15 vị 
mang danh hiệu là Bê-nê-đic-tô rồi! Đàng khác 
cây ô-liu là biểu tượng của hòa bình; vậy thì 
tước hiệu này đáng lẽ phải áp dụng cho Đức 
Giáo hoàng Gio-an XXIII: ngài là người đầu 
tiên đã gửi một thông điệp cho toàn thế giới, 
chứ không riêng gì cho con cái trong Giáo Hội, 
nói về hòa bình; thông điệp ấy mang đầu đề là 
“Hòa bình trên thế giới” (Pacem in terris).  
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Như ta thấy đó, các danh hiệu giáo hoàng 
trong tập “Những lời tiên tri…” rất mơ hồ, vì thế 
được gán ghép cho vị giáo hoàng nào cũng 
được! 

Từ những nhận xét trên, chúng ta có thể nói 
tập sách “Những lời tiên tri của Thánh 
Malachy…”chẳng có chút giá trị lịch sử, thần 

học hay tu đức gì cả, để chúng ta bận tâm. 
Chúng ta có thể đọc để giải trí lúc “trà dư, tửu 
hậu”; cũng đừng quên rằng nó được viết bằng 
tiếng La-tinh, nếu muốn đọc trong nguyên bản! 

Thanh Hải ngày 2-5-2010. 
Norberto 

 

 
Giờ thánh của Đức Maria 

 
 

ó một chủ đề hết sức nan giải trong Tin 
Mừng Gioan  có thể làm sáng tỏ vai trò 
độc đáo của Đức Maria trong lịch sử 

cứu độ. Chủ đề này quan trọng đến nỗi nó sẽ 
giúp chúng ta biết làm thế nào mà Đức Maria lại 
có thể trở thành "Evà Mới " và là người mẹ 
thiêng liêng của mọi Kitô hữu. Chúng ta hãy 
nhìn vào chủ đề xuyên suốt này trong Tin Mừng 
IV là chủ đề về "Giờ."  

Chủ đề bí nhiệm về “giờ” của Đức Maria vận 
hành như một sợi chỉ xuyên suốt trong Tin 
Mừng Gioan và tạo ra tình trạng thấp thỏm đầy 
kịch tính  đối với độc giả. Trước hết chúng ta 
bắt gặp chủ đề xuyên suốt này vào khởi đầu sứ 
vụ công khai của Đức Kitô tại tiệc cưới Cana, 
vào lúc Đức Giêsu nói với Đức Maria, "Giờ của 
con chưa đến" (Ga 2,4). Vào lúc này, Đức Giêsu 
không làm sáng tỏ giờ này là giờ nào hay vào 

lúc nào thì giờ ấy sẽ đến. Người chỉ nói rằng giờ 
mầu nhiệm chưa đến.  

Tính tò mò của chúng ta tăng lên khi Đức 
Giêsu quy chiếu đều đặn đến một số giờ tối hậu 
sắp đến. Thí dụ, đang khi ngỏ lời với người phụ 
nữ Samaria, Người nói rằng giờ đang đến khi 
những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng 
Chúa Cha trong thần khí và sự thật (4,21-23). 
Rồi đang khi ngỏ lời với đám đông tại 
Giêrusalem, Người nói giờ đang đến khi các kẻ 
chết nghe tiếng Con Thiên Chúa và ai nghe thì 
được sống (5,25).  

Giờ bí ẩn của Đức Kitô được đề cập đến hơn 
hai lần trong những khoảnh khắc xung đột căng 
thẳng giữa Đức Giêsu và các đối thủ của Người. 
Nhưng lần nữa, thực chất và sự phối hợp của 
giờ này vẫn bị che phủ. Khi người Do-thái tại 
Giêrusalem tìm cách bắt Đức Giêsu, Tin Mừng 
Gioan ghi nhận rằng không ai có thể ra tay trên 
Người được “vì giờ của Người chưa đến" 
(7,30). Tương tự như vậy, sau cuộc tranh cãi sôi 
nổi với người Pharisêu, không ai có thể bắt giữ 
Đức Giêsu vì "giờ của Người chưa đến" (8,20).  

Đôi khi, chúng ta nghe nói về một số giờ bí 
ẩn gần đến nhưng chẳng bao giờ đến cách trọn 
vẹn. Vì thế, chúng ta cần xem xét giờ này là giờ 
gì ? Và khi nào giờ ấy sẽ đến?   

Giờ đã đến  
Thật may, giờ được chờ đợi bấy lâu cuối 

cùng đã đến trong Gioan 12. Chỉ sau khi Người 
vào Giêrusalem trong Tuần Thánh. Cuối cùng 
Đức Giêsu công bố giờ của Người đã đến. 
Người nói,  "Giờ đã đến để Con Người được tôn 
vinh" (Ga 12,23). Và Đức Giêsu tiếp tục bảo 
cho chúng ta biết mọi sự giờ này là giờ gì : tình 
yêu hy tế và tự hiến của Người trên Thập giá 
(Ga 12,24–25).  

C



Chia Sẻ 05 - 2010 (300)  35

Nhưng tới một mức độ thật đáng kể, Tin 
Mừng Gioan ghi nhận cách thức làm thế nào mà 
giờ này không phải là một khoảnh khắc nguy 
kịch trong cuộc đời Đức Giêsu. Giờ của Đức 
Kitô cho thấy đó là bước ngoặt trong lịch sử thế 
giới ! Vì giờ ấy đưa chương trình cứu độ của 
Thiên Chúa đến mức viên mãn như đã được tiên 
báo tất cả trong sách Sáng Thế từ lâu lắm rồi. 
Giờ của Đức Giêsu dẫn đến sự thất bại của ma 
quỉ, mà Thiên Chúa đã hứa Người sẽ hoàn tất 
trong St 3,15. Chúng ta cần xem xét những gì 
mà chính Đức Giêsu nói sẽ xảy ra trong giờ của 
Người :  

"Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế 
gian. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống 
ra ngoài ! Phần tôi, một khi được giương cao lên 
khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi."  
Đức Giêsu nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết 
cách nào.” (Ga 12,31–33)  

Cần lưu ý cách thức Đức Giêsu nói về cái 
chết của Người không như  khoảnh khắc thất 
bại, nhưng là một khoảnh khắc chiến thắng. Khi 
Người được giương cao trên Đồi Can-vê, thì 
"quyền lực của thế gian  này"— satan—sẽ bị 
tống ra ngoài. Sự thất bại của satan nhắc đến lời 
tiên báo nổi tiếng trong St 3,15, khi Thiên Chúa 
tiên báo rằng cuối cùng một người nữ sẽ có một 
người con, người nữ ấy sẽ đạp dập đầu con rắn. 
Vì thế, Tin Mừng Gioan, trình bày giờ Khổ nạn 
của Đức Giêsu như là giờ thất bại của satan. 
Cuối cùng, giờ của Đức Kitô hoàn tất lời ngôn 
sứ xưa trong St 3,15.  

"Giờ" của Người Đàn Bà  
dưới chân Thập giá  
Điều này có những ẩn ý thâm sâu để có thể 

hiểu những lời nói sau cùng của Đức Giêsu trên 
Thập giá, khi Người ngỏ lời với bà với tước 
hiệu thật lạ lùng là “người đàn bà” : "Khi Đức 
Giêsu thấy mẹ Người và người môn đệ thương 
mến đứng gần, Người nói với mẹ Người, ‘Này 
Bà, đây là con bà!’” (Ga 19,26).  

Trong Tiệc cưới Cana, đây là điều hết sức bất 
thường đối với một người đàn ông Do-thái gọi 
mẹ mình là “đàn bà”. Thực ra, không có điều rõ 
rệt nào nơi người Giu-đa cổ và người Hi-lạp xưa 
nơi người con mà lại đi nói với mẹ mình theo 
cách này. Vì thế, ắt hẳn Đức Giêsu đã có một số 
mục đích chiến lược khi gán cho mẹ Người tước 
hiệu độc đáo là “người đàn bà.”  

Một khi chúng ta nhận ra điều đó trong Tin 
Mừng Gioan, “giờ” chết của Đức Giêsu được 

hiểu là sự thất bại của ma quỉ và là sự hoàn tất 
của Sáng thế 3,15 (x. Ga 12,31–32), ý nghĩa 
tước hiệu “người đàn bà” của Đức Maria mang 
nghĩa trọng tâm này. Rõ ràng trong bối cảnh với 
St 3,15, Đức Maria đang được gọi là “người đàn 
bà” trong hoạt cảnh này sẽ nhắc nhớ đến một 
người phụ nữ đặc biệt : người phụ nữ của Sáng 
thế 3,15 mà con của bà sẽ đã đánh bại con rắn. 
Thực vậy, Tin Mừng Gioan liên kết Đức Maria 
với người phụ nữ xưa kia là Evà.  

Evà mới  
Và vì Kinh Thánh mô tả Evà là "mẹ của mọi 

sinh linh " (St 3,20), sự liên kết của Đức Maria 
với “người phụ nữ” của Sáng Thế lan toả thêm 
ánh sáng trên mẫu tính thiêng liêng của mẹ trên 
toàn thể các kitô hữu—một đề tài đã được khai 
phá trong suy tư của chúng ta trong Gioan 19. 
Tại đó, chúng ta đã xem xét làm thế nào mà ý 
nghĩa biểu tượng của tương quan từ mẫu với 
người môn đệ được Chúa yêu thể hiện  nơi Đức 
Maria như người mẹ thiêng liêng của mọi tín 
hữu Kitô. Tại đây, chủ đề Evà mới trong Gioan 
19 củng cố và đào sâu sự đồng thuận Kinh 
Thánh đối với mẫu tính thiêng liêng của Đức 
Maria. Y như Evà là mẹ của mọi sinh linh, thì 
Đức Maria, trong tư cách là Evà Mới, trở thành 
mẹ của tất cả người nào đang sống sự sống thần 
linh trong Đức Kitô nhờ ân sủng.  

Đây là điểm mà ĐGH Gioan Phaolô II thực 
hiện khi ngài suy tư về những lời của Đức Kitô 
nói với Đức Maria trên Thập giá. Bằng những 
lời "Này là con bà!" Đức Giêsu chỉ cho thấy 
rằng sứ vụ từ mẫu của Đức Maria sẽ tiếp tục 
theo một nẻo đường mới. Cho tới lúc này, bà đã 
phục vụ trong tư cách là mẹ của Đấng Mêsia ; 
sự vụ từ mẫu của mẹ tìm thấy “một sự liên tục 
‘mới’ trong Giáo hội và qua Giáo hội, được biểu 
tượng hoá và được tượng trưng bởi tông đồ 
Gioan [người môn đệ được yêu]."[1] Là mẹ của 
Đức Giêsu, giờ đây ngài cũng trở thành mẹ của 
mọi Kitô hữu chia sẻ đời sống của Đức Kitô.  

Đón Đức Maria về nhà?  
Cuối cùng, chúng ta hãy xét ba điểm từ câu 

cuối của của hoạt cảnh này tại chân Thập giá 
nói với chúng ta về nẻo đường của người môn 
đệ được yêu đã đón nhận Đức Maria như người 
mẹ thiêng liêng của mình : "Và kể từ giờ đó 
người môn đệ đón lấy Đức Maria về nhà mình" 
(Ga 19,27).  
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Trước hết, các hạn từ "từ giờ đó" không ám 
chỉ tới một giờ khắc theo thứ tự thời gian, 
nhưng ám chỉ tới giờ tối hậu của Đức Kitô về 
một tình yêu tự hiến trên Thập giá và sự chiến 
thắng toàn diện của Người trên satan. Điều ngụ 
ý là giờ đây công trình cứu độ của Đức Kitô trên 
Đồi Can-vê thì hoàn tất, người môn đệ Chúa 
yêu có thể “đón lấy Đức Maria về nhà mình.”  

Nhưng, kế đến, “đón lấy” Đức Maria về nhà 
mình có ý nghĩa gì đối với người môn đệ được 
yêu ? Trong Tin Mừng Gioan từ hi-lạp "đón 
lấy” (lambano – ìí - take) có ba nghĩa. Nghĩa 
thứ nhất là khi được liên kết với một vật hiển 
nhiên rõ ràng (về thể lý) thì lambano ám chỉ tới 
lấy cái gì đó về vật chất như lấy ổ bánh mì ("Rồi 
Đức Giêsu cầm lấy bánh . . . " [Ga 6,11]). Thứ 
đến, tuy nhiên, khi được liên kết với một ân ban 
thiêng liêng, thì từ này không ám chỉ tới việc 
cầm lấy theo nghĩa di chuyển cái gì đó về vật 
chất hầu nắm lấy nó. Thay vào đó, nó có nghĩa 
là “đón nhận” trong việc lãnh nhận ân sủng (Ga 
1,16) hay lãnh nhận Thánh Thần (Ga 20,22). 
Thứ ba là, trong một cao trào khác, khi từ 
lambano được liên kết với một con người thì nó 
có nghĩa là đón nhận một người nào đó cách cá 
nhân— chào đón, chấp nhận, hay tin tưởng vào 
người ấy. Trong Tin Mừng Gioan, nghĩa thứ ba 
này thường được dùng để diễn tả người nào đó 
đang chào đón Đức Kitô trong đức tin với sự tin 
tưởng (Ga 1,12; 5,43; 13,20).[2]  

Do hoạt cảnh của chúng ta tại Thập giá trong 
Gioan 19,27 sử dụng từ "đón lấy" (lambano) – 
CGKPV : rước – qui chiếu tới bản thân Đức 
Maria, nghĩa thứ ba nhắm đến cá nhân thì rất có 
thể phù hợp ở đây. Do đó, khi bản văn nói người 
môn đệ được yêu "đón" Đức Maria, điều này 
không có nghĩa là người môn đệ ấy đưa Đức 
Maria trên một hành trình đến một nơi đặc thù 
nào. Đúng ra, điều ấy nhắm đến một cuộc chào 
đón mang tính cá nhân Đức Maria vào cuộc đời 
của người môn đệ ấy. Cần nhắc nhớ rằng Đức 
Giêsu chỉ đặt người môn đệ được yêu trong một 
tương quan tân tử-mẫu với Đức Maria ("Này là 
mẹ anh!"). Như vậy, người môn đệ được yêu 
"đón lấy" (lambano) Đức Maria nhắm đến sự 
chấp nhận hân hoan Mẹ Đức Giêsu của ngài 
trong tương quan mới mẻ này khi ngài đón nhận 
Đức Maria là mẹ ngài.  

Đón nhận Đức Maria  
Thứ ba là, “người môn đệ rước bà về nhà 

mình” có ý nghĩa gì? Qua những từ cuối cùng 

chung chung được dịch là “nhà mình” (tức nhà 
riêng của người môn đệ ấy), diễn tả trong 
nguyên bản hi-lạp theo nghĩa đen nhiều hơn, 
“vào nhà người môn đệ” hay "vào trong những 
gì của người ấy.” Thật ra, Tin Mừng Gioan sử 
dụng lối diễn tả này để mô tả dân riêng của Đức 
Giêsu (1,11), đàn chiên của Người (10,4), hay 
các môn đệ của Người (13,1). Nhất là trong 
Gioan 13, các từ " riêng của Người” mô tả sự 
hiệp thông sâu xa và riêng tư với các môn đệ 
của Người.  

Vì thế, trình thuật người môn đệ được yêu 
đón nhận Đức Maria đi vào “cái riêng tư của 
người ấy” chắc chắn không như áp dụng với 
người môn đệ đơn thuần là rước ngài (Đức 
Maria) về nhà mình. Tin Mừng Gioan quan tâm 
tới điều gì đó còn sâu xa hơn chỉ là chuyện Đức 
Maria đi đến sống ở nơi nào. Đúng ra, người 
môn đệ được yêu rước Đức Maria “về nhà 
mình” chỉ ra điều gì đó sâu xa hơn và thiêng 
liêng hơn nhiều. Người môn đệ được yêu đón 
Đức Maria đi vào sự hiệp thông sâu xa và riêng 
tư, đón lấy trọn vẹn mẹ của Đức Giêsu là mẹ 
của riêng mình. Ngài đón Đức Maria như  là 
người của “riêng mình”."[3]  

Lần này, Có chỗ trong quán trọ  
Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II thêm vào 

điểm nhấn thiêng liêng trong hoạt cảnh này. 
Ngài lưu ý rằng các hạn từ "vào cái riêng của 
mình " trong Tin Mừng Gioan qui chiếu đến 
"món hàng hay tặng phẩm thiêng liêng nhận 
được từ Đức Kitô: ân sủng (Ga 1,16), Ngôi Lời 
(Ga 12,48; 17,8), Thần Khí (Ga 7,39; 14,17), 
Thánh Thể (Ga 6:32–58)."[4]  

Rồi ngài kết luận rằng người môn đệ được 
yêu, trong khi đón nhận Đức Maria “đi vào cái 
riêng của người ấy,” là nhận ra Đức Maria như 
là tặng phẩm thiêng liêng cao quí được ban cho 
các môn đệ của Đức Kitô. Bằng việc rước Đức 
Maria "vào cái riêng của mình," người môn đệ 
được yêu đón nhận Đức Maria không chỉ như 
một người mẹ thông thường, mà như một người 
mẹ thiêng liêng là đáng thay mặt cho tặng phẩm 
thiêng liêng sâu thẳm cho đời sống nội tâm của 
người ấy. Y như người môn đệ trung tín đón 
nhận Ngôi Lời, Thần Khí, hay Thánh Thể vào 
đời sống thiêng liêng của mình, cũng thế người 
môn đệ được yêu đón nhận mẫu tính thiêng 
liêng của Đức Maria như là một kho báu được 
ban cho ngài bởi Đức Chúa chúng ta. Đức giáo 
hoàng Gioan-Phaolô II thúc đẩy chúng ta tạo ra 
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một chỗ cho Đức Maria trong đời sống riêng tư 
của chúng ta, y như người môn đệ được yêu đã 
làm trong đời của ngài :  

Trong số những ân ban ngài nhận được từ sự 
việc là ngài được Đức Giêsu thương yêu, người 
môn đệ đón nhận Đức Maria như là mẹ mình, là 
đang thiết lập một sự hiệp thông đời sống sâu xa 
với người (Đức Maria) (x. Mẹ Đấng Cứu Thế - 
Redemptoris Mater, số 45, ghi chú 130). 
Nguyện xin cho mỗi Kitô hữu, phỏng theo mẫu 
gương người môn đệ được yêu, mà “rước Đức 
Maria về nhà mình” và tạo ra một nơi cho người 
trong đời sống riêng hàng ngày của mình, đang 
khi nhận ra vai trò quan phòng của người trong 
hành trình cứu độ.[5]  

 

[1] John Paul II, Redemptoris Mater, no. 24, 
available online at www.vatican.va/holy_father/ 
john_paul_ii/encyclicals.  
[2] I. De La Potterie, Mary in the Mystery of the 
Covenant (New York: Alba House, 1992), pp. 225–
28; G. Montague, Our Father, Our Mother 
(Steubenville, OH: Franciscan University Press, 
1990), pp. 128–29.  
[3] I. De La Potterie, Mary in the Mystery of the 
Covenant, pp. 227–28; G. Montague, Our Father, 
Our Mother, pp. 128–29.  
[4] John Paul II, General Audience, May 7, 1997, as 
cited in John Paul II, Theotokos (Boston: Pauline 
Books and Media, 2000), p. 193.  
[5 ]Ibid.  
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15 Ngày cùng với thánh Phanxicô 
CẦU NGUYỆN (tiếp theo) 

Tác giả: Tu sĩ Tađêô Matura, Ofm 
Chuyển ngữ: Paul Hoa, Ofm 

Ngày thứ tư 
CON NGƯỜI CỦA TÌNH HUYNH ĐỆ 

 
Chúng ta hãy chạy đến với Người (Đức 

Giêsu) như đến với “Vị Mục tử, Đấng chăm sóc 
linh hồn chúng ta”(1Pr 2,25). Chính Người nói: 
“Tôi là mục tử nhân lành, Tôi nuôi nấng các 
chiên tôi, và hi sinh mạng sống cho đàn chiên”. 

Tất cả đều là anh em với nhau; nên anh em 
đừng gọi ai dưới đất này là cha, vì anh em chỉ 
có một Cha, Đấng ngự trên trời. Anh em cũng 
đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có 
một Thầy, Đấng ngự trên trời (x. Mt 23,8-10). 

“Nếu anh em ở trong Thầy và lời Thầy ở 
trong anh em, thì anh em muốn điều gì, cứ việc 
xin, và anh em sẽ được như ý’ (Ga 15,7). “Ở 
đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh 
Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). “Đây, 
Thầy ở cùng anh em cho đến tận thế” (Mt 
28,20). “Những lời Thầy nói với anh em là Thần 
khí và là sự sống” (Ga 6,64). “Thầy là đường, 
là sự thật và là sự sống”(Ga 14,6).  

(L Ksc XXII,32-40) 
Những đọan văn này tất cả đều rút ra từ Phúc 

Âm nhưng lại là của thánh Phanxicô. Chính 
ngài đã chọn lựa chúng, tập hợp lại theo một thư 

lô-gích nào đó và đưa vào trong Bản Luật của 
ngài (L Ksc 22,32-40), và đặt quan niệm của 
ngài về cộng đòan dựa trên chúng. Lấy từ nhiều 
nguồn khác nhau (các Phúc Âm của thánh 
Mathêu và thánh Gioan, Thư của thánh Phêrô), 
chúng xem ra có vẻ là rời rạc và sự sắp đặt của 
chúng là giả tạo. Ngược lại, nếu đọc kỹ, chúng 
ta thấy chúng thống nhất với nhau chặt chẽ. 

Ở trung tâm nổi bật khuôn mặt Chúa Kitô, 
dưới hình ảnh người mục tử nhân lành mà thánh 
Phanxicô có cảm tình đặc biệt. Người đứng ở 
giữa, biểu lộ chân tính của Người, chân tính đó 
là một tình yêu đến chết (Tôi hi sinh mạng sống 
cho đàn chiên...) nhưng luôn luôn hiện thực, vì 
Người không ngừng săn sóc đàn chiên mà 
Người nuôi dưỡng. Chúng ta được mời gọi chạy 
đến với khuôn mặt tỏa sáng lòng nhân lành và 
đầy dịu hiền này, để chúng ta quy tụ lại với 
nhau như một đàn chiên chung quanh Vị Mục 
Tử và Đấng bảo vệ mình. 

Những kẻ được quy tụ lại như vậy làm thành 
một cộng đòan gồm những người bình đẳng, 
huynh đệ. Trong số các nhà sáng lập những 
Dòng lớn, thánh Phanxicô là người duy nhất 
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trích đưa vào Bản Luật của ngài đọan Phúc Âm 
lọai trừ các danh xưng cha và thầy. Điều đáng 
ghi nhận là trong các bản văn của ngài, sau chữ 
Chúa, chữ Anh em được sử dụng nhiều nhất. 
Trong cộng đòan được quy tụ quanh Chúa Kitô, 
không có cha hay thầy nào khác ngòai Cha ở 
trên trời và vị Thầy duy nhất, Chúa Kitô - mọi 
cộng đòan thuộc Giáo Hội, dù là cộng đòan giáo 
dân hay tu sĩ -. Giữa họ với nhau, các tín hữu 
trước tiên sống bình đẳng tự bản chất, họ là anh 
chị em và phải hành xử đúng như thế. Từ ngữ 
và thực tại của người anh em bao hàm một 
nguồn gốc chung, sự bình đẳng và sự thân 
thuộc, đặt nền trên một lòng âu yếm nào đó. 
Anh em, Huynh đệ đòan, đó là những từ quen 
thuộc trong truyền thống Phan sinh: thánh 
Phanxicô là người đầu tiên trong lịch sử đặt cho 
nhóm tu sĩ của ngài danh xưng là Huynh đệ 
đòan. Cảm thức về tình huynh đệ nơi ngài mạnh 
đến nỗi ngài áp dụng danh xưng anh/chị cho 
mọi tạo vật. 

Phần tiếp theo của đọan văn, ở nhiều chỗ khác 
nhau, lấy lại đề tài về sự hiện diện của Chúa với 
cộng đòan của Người. Chạy đến với Vị Mục Tử, 
quây quần chung quanh Người, đã nói lên sự gắn 
bó của cộng đòan rồi, nhưng cộng đòan này còn 
có những gốc rễ sâu xa hơn nữa. Phải lưu lại 
không chỉ ở bên Người, nhưng ở bên trong, trong 
Người, theo từ ngữ súc tích của thánh Gioan. 
Bấy giờ, đến lượt mình, lời là hạt giống và là 
thần khí sẽ ở lại trong chúng ta, và chúng ta, 
cộng đòan, sẽ có niềm tin chắc hỉ hoan rằng 
Chúa sẽ lắng nghe và nhận lời các ước nguyện và 
những lời cầu xin chân thành của chúng ta. 
Giống như một đề tài chủ đạo, hai đọan văn sau 
đây nhấn mạnh đến sự hiện diện của Chúa Kitô ở 
đâu có hai hoặc ba người họp nhau lại nhân danh 
Người; một sự hiện diện được xác quyết và được 
bảo đảm mãi mãi. Cộng đòan các tín hữu là chỗ 
cho sự hiện diện ấy: chính nhờ và vì sự hiện diện 
đó mà cộng đòan hiện hữu và được duy trì. Cùng 
với sự hiện diện đó có những lời mà Chúa Giêsu 
công bố, và những gì Người hứa và đòi hỏi qua 
chúng. Những lời ấy là thần khí và là sự sống: 
khi chúng đến và lưu lại trên các tín hữu, chiếm 
lĩnh họ, chúng ngăn cản mọi thứ thụ động, mọi 
thứ bám trụ. Giống như làn gió thổi (thần khí...), 
chúng tác động và làm rung chuyển nước và cuối 
cùng làm nảy sinh sự sống nơi người nào chăm 
chú lắng nghe. 

Đọan cuối đưa chúng ta hướng nhìn lên Chúa 
Giêsu, Vị Mục Tử và là Đấng chăm sóc, và như 

thế là để nhấn mạnh đến vị trí trung tâm của 
Người trong bản phác họa này về mầu nhiệm 
cộng đòan: Người là đường, là sự thật và là sự 
sống. 

Nhờ một tập hợp những đọan Kinh Thánh, 
thánh Phanxicô vừa giới thiệu một cái nhìn sâu 
sắc về cộng đòan anh em làm nên. Chung quanh 
Chúa Giêsu, Vị Mục Tử, Đấng vì yêu thương đã 
hiến mình cho đàn chiên, anh em quây quần lại 
như quanh một bếp lửa, xác tín có Chúa hiện 
diện, được liên kết nhờ sự hiện diện ấy, không 
ngừng được giữ luôn tỉnh thức nhờ Phúc Âm là 
Thần khí và là sự sống. Dựa trên cái nhìn thần 
học này, thánh Phanxicô công bố điều luật quy 
định các mối tương quan giữa những con người 
với nhau. 

Anh em hãy yêu thương nhau như Chúa nói: 
“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu 
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em 
(L Ksc XI,5: Ga 15,12) và còn nữa: Chúng ta 
phải yêu mến tha nhân như chính mình. Ai 
không muốn yêu họ như chính mình, thì ít ra 
đừng làm điều ác nhưng hãy làm điều lành cho 
họ (2T Th 26-27). Và trong khung cảnh một 
kinh nguyện: xin cho chúng con yêu mến tha 
nhân như chính mình, nghĩa là hết sức giúp đỡ 
họ nhận biết tình yêu của Cha, vui mừng vì 
những điều thiện của họ cũng như của chính 
chúng con, thông cảm khi họ gặp khốn khó và 
không làm phiền bất cứ người nào (K LC 5). 

Phải yêu tha nhân như chính mình; hơn nữa, 
giống như chúng ta đã được Chúa Giêsu yêu 
thương, bằng một tình yêu đến cùng, đến hi sinh 
chính mạng sống của Người. 

Nhưng tha nhân của tôi là ai? Đối với thánh 
Phanxicô, trước hết đó là những người mà ngài 
nhiều lần gọi một cách tâm tình là các anh em 
đáng chúc phúc của tôi, và ngài đã đưa họ đi 
theo ngài trên các nẻo đường Phúc Âm, trong 
Huynh đệ đòan ngài đã thành lập. Đây là điều 
hiếm thấy trong văn chương của giới tu trì: ngài 
xin họ yêu thương nhau bằng tình yêu của người 
mẹ. Mỗi người cũng hãy yêu thương và nuôi 
dưỡng anh em mình như mẹ hiền yêu thương và 
nuôi dưỡng con cái. Thiên Chúa sẽ giúp anh em 
chu toàn nhiệm vụ đó (L Ksc IX,11). Ngài gắn 
bó với biểu từ này đến nỗi ngài giữ lại nó trong 
Bản Luật thứ hai của ngài, tuy vắn gọn hơn 
nhiều (L IV,8). Tình yêu này của người mẹ sẽ 
trở nên cụ thể như đọan sau đây cho thấy: Mỗi 
người hãy bày tỏ cho anh em khác nhu cầu của 
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mình để họ tìm cách giúp đỡ cho (L Ksc IX,10). 
Điều đó giả thiết giữa các anh em có một niềm 
tin tưởng đơn sơ như niềm tin tưởng giữa người 
con và mẹ mình. Họ có thể nói mọi sự và xin 
mọi thứ nơi người kia, tin chắc rằng người kia 
cũng niềm nở, cũng cởi mở như một người mẹ 
đối với con thơ của mình. Thế nhưng, đừng vì 
thế mà tưởng rằng thánh Phanxicô có một cái 
nhìn ướt át về các mối tương quan huynh đệ. 
Trong số các bản văn của ngài, các Huấn ngôn 
đã minh chứng, ngài biết anh em có thể bị anh 
em mình bách hại (Hn 3), có sự ghen tức về 
điều lành nơi kẻ khác (Hn 8), khó mà yêu 
thương kẻ vả má mình (Hn 14), anh em có thể 
đòi hỏi những điều tốt lành từ người khác hơn là 
mình có thể trao ban(Hn 17), thật khó mà chịu 
đựng được sự yếu đuối của kẻ khác (Hn 18) và 
yêu mến những người bị xem như một gánh 
nặng cho mình (Hn 24). 

Mức cao nhất của tình yêu tha nhân, như 
được nói tới trong Phúc Âm, đó là yêu thương 
kẻ thù, những người cách này cách khác xúc 
phạm đến ta, gây tổn thương cho ta, làm hại ta. 
Trong một đọan quan trọng của Luật Dòng (L 
X,8-10), khi thánh Phanxicô mô tả họat động 
của Chúa Thánh Thần trong những ai có Người, 
sau việc cầu nguyện với tâm hồn trong sạch, 
ngài sắp xếp theo chuyển động đi lên, đức 
khiêm nhường và đức nhẫn nhục để kết thúc 
bằng tình yêu đối với những kẻ bách hại, khiển 
trách và buộc tội chúng ta. Chính Chúa đã nói: 
“Hãy yêu mến kẻ thù và cầu nguyện cho những 
kẻ ngược đãi và vu khống anh em” (Mt 5,44). 
Vậy, yêu thương những người không thương 
yêu chúng ta (và chúng ta cũng không yêu 
thương ngay được...) được trình bày như một 
kinh nghiệm thiêng liêng ở bậc cao nhất chúng 
ta có thể đạt tới được và nó làm cho chúng ta trở 
nên hòan thiện như Cha trên trời (Mt 5,48), 
Đấng vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và 
quân độc ác (Lc 6,35; L Ksc XXIII, 8). Và bởi 
vì không thể yêu được như vậy, vì khó mà tha 
thứ, như nối dài lời Kinh Lạy Cha, chúng ta 
phải cùng nói lại với thánh Phanxicô: 

Khi chúng con không tha thứ trọn vẹn được, 
thì lạy Cha, xin giúp chúng con tha thứ cho trọn 
vẹn. Như thế, vì Cha, chúng con có thể thực 
lòng yêu mến địch thù và sốt sắng cầu nguyện 
cùng Cha cho họ, không hề lấy ác báo ác, 
nhưng trong mọi sự, cố làm điều thiện cho họ 
(K LC 8). 

Đương nhiên tình yêu bao dung và trợ lực 
với lòng thương xót này không thể và cũng 
không được giới hạn trong khung cảnh chật chỗi 
của Huynh đệ đòan theo nghĩa hẹp. Một đọan 
văn lạ lùng nhắc nhở anh em điều đó: Bất cứ ai 
đến với anh em, bạn hay thù, trộm hay cướp, 
anh em hãy tiếp đón họ tử tế (L Ksc 
VII,14).Những hòan cảnh lịch sử của chỉ thị này 
thế nào đi nữa, điều nó xác quyết, đó là giá trị 
độc nhất của mỗi con người, dù họ suy đồi đến 
tột cùng. Thái độ nền tảng và tiên thiên đối với 
họ phải là lòng nhân từ: cái nhìn tích cực và coi 
trọng, tư thế sẵn sàng làm điều tốt lành, sẵn sàng 
phục vụ. Và khi ở giữa một môi trường hận thù 
(thế giới Hồi giáo thời thánh Phanxicô và các 
cuộc thánh chiến...), điều đòi hỏi là đừng tranh 
cãi hay chống báng, nhưng hãy tuân phục mọi 
người vì Chúa (1Pr 2,13; L Ksc XVI,6). Lối cư 
xử như thế, trái ngược với những cách hành 
động thông thường, cho thấy rõ hai từ : anh em 
và hèn mọn (hoặc nhỏ bé) đối với thánh 
Phanxicô có ý nghĩa như thế nào mà ngài muốn 
lấy làm danh xưng của Huynh đệ đòan. Anh em, 
một người đáng tin cậy, thân thương, tốt lành; 
hèn mọn, con người không thống trị nhưng phục 
vụ, không tưởng mình là người trên nhưng là 
người đầy tớ. 

Một đọan văn nghịch lý có thể lấy làm kết 
luận cho bài suy niệm này về những mối tương 
quan phải tuân giữ đối với mọi người. Nó kết 
thúc bài thánh Phanxicô ca tụng ba cặp nhân 
đức: khôn ngoan và đơn sơ, nghèo khó và khiêm 
nhường, bác ái và tuân phục. Đức tuân phục làm 
con người  

Vâng lời anh em;Con người ấy sẽ hòan toàn 
tùng phục mọi người ở trên đời,và không những 
tuân phục lòai người mà cả gia súc và dã thú  

(K Nđ 15-17). 
Chúng ta có cảm tưởng đang đọc sách thiền, 

hay sách của phái khắc kỷ, không thực, không 
liên quan trực tiếp với đời sống cụ thể, vậy mà, 
không biết bằng con đường nào, nó đến tận nơi 
sâu thẳm nhất của chúng ta. Bởi vì yêu mến 
cũng muốn nói là vâng phục, mở đôi tai và cõi 
lòng ra cho người khác, nhường chỗ cho họ, từ 
bỏ khuynh hướng khép kín mình lại, chấp nhận 
ra khỏi mình bằng cách sống với kẻ khác. Theo 
nghĩa ấy, tình yêu chân thật là tùng phục (lẫn 
nhau...) không phải chỉ tùng phục mọi người 
thôi, mà cả trật tự thế gian mà chúng ta không 
thể thay đổi (sinh ra, chết đi, những biến cố và 
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lịch sử). Điều thánh Phanxicô muốn nói qua câu 
thêm vào: mà cả gia súc và dã thú, đặt ra một 
câu hỏi đang bỏ ngỏ, bởi vì chúng ta không biết 
cũng như không dám trả lời. Có lẽ tình yêu là 

câu trả lời, vì nó đã được viết trước đó mấy 
hàng (K Nđ 13) rằng nó đánh bại mọi nỗi sợ hãi 
của con người tự nhiên. Vì đâu có bác ái, ở đấy 
không có sợ hãi (Hn 27). 

 

 
CÁC NGÀY GHI NHỚ 

 

 
 

THÁNG 06 
 

 

ANH EM ĐÃ QUA ĐỜI 
 

Ngày Họ tên 
06/06/2000 Gabrien Nguyễn Văn Hoa 

07/06/1970 Pacific Nguyễn Bình An 

07/06/1984 Lê-ô Nguyễn Văn Thanh 

14/06/1989 Sturmius Renners 

17/06/1976 Archance Staelen 

21/06/1999 Bonaventura Beaufort 

22/06/1951 Maria Gioan Hoàng Văn Vĩnh 

28/06/1958 Michel Marie Cordiez 

28/06/2007 Maria Antôn Trần Phổ 
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BỔN MẠNG ANH EM 

Ngày Tên 
Thánh Họ Tên Cộng Đoàn  Ngày Tên 

Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 

06 Nôbettô Nguyễn Văn Khanh Thanh Hải

29

Phêrô Trần Ngọc Phú Đa kao

13 

Antôn Phạm Xuân Khiết CLG Phaolô Nguyễn Văn Dám Đồng Dài

Antôn Phan Vũ Đa kao Phaolô Nguyễn Thanh Bình Mỹ 

Antôn Vũ Hữu Lệ Đa kao Phêrô Lê Đình Trị Myanma 
Antôn Nguyễn Anh Tôn Thủ Đức Phêrô Nguyễn Văn Quý Canada  
Antôn Vũ Văn Chính Thủ Đức Phêrô Trần Văn Huấn Roma  
Antôn Nguyễn Ngọc Kính Thủ Đức Phaolô Nguyễn Thanh Hải Myanma  
Antôn Nguyễn Trung Trực Thủ Đức Phêrô Hồ Tùng Ngọc Du Sinh

Antôn Nguyễn Đình Hải Thủ Đức Phêrô Nguyễn Văn Khoan Du Sinh

Antôn Nguyễn Xuân Thắng Thủ Đức Phaolô Nguyễn Văn Hồ Du Sinh

Antôn Trần Văn Biên Thủ Đức Phêrô Nguyễn Văn Hảo Du Sinh

Antôn Trần Minh Thạch Thủ Đức Phaolô Vũ Xuân Quế Hoà Hội

Antôn Đặng Đình Sĩ  Vinh Phêrô Mai Văn Công Hoà Hội

24 

Gioan B. Hoàng Văn Ái CÔL Phêrô Nguyễn Đình Phục Pleiku

Gioan B. Nguyễn Kỳ Cư Thịnh Phêrô Nguyễn Trung Phát Pleiku

Gioan B. Nguyễn Gia Thịnh Bỉ Phêrô Phan Văn Mười Thủ Đức 
Gioan B. Đậu Quang Luật Manila Phêrô Lê Duy Lượng Thủ Đức

Gioan B. Đinh Ngọc Hoàn Mỹ Phêrô Trương Quang Vinh Thủ Đức

Gioan B. Trần Huy Hoàng Du Sinh Phêrô Nguyễn Văn Dũng Thủ Đức

Gioan B. Phạm Xuân Thanh Thủ Đức Phêrô Dương Văn Thiên Thủ Đức

Gioan B. Nguyễn Văn Hậu Sông Bé Phêrô Nguyễn Hồng Cẩm Thủ Đức

Gioan B. Đoàn Minh Sáng Thủ Đức Phêrô Nguyễn Văn Ánh Thủ Đức

Gioan B. Nguyễn Gia Luận Thủ Đức Phêrô Nguyễn Văn Quang Thủ Đức

Gioan B. Trần Khắc Du Thủ Đức Phaolô Trần Anh Tuấn Thủ Đức
Gioan B. Đậu Tiến Dũng Thủ Đức Phêrô Trần Văn Bình Thủ Đức
Gioan B. Phan Duy Hải Thủ Đức Phaolô Hồ Quốc Lệ Thủ Đức

Gioan B. Nguyễn Duy An  Vinh Phaolô Nguyễn Đình Vịnh Thủ Đức

Gioan B. Nguyễn Anh Tuấn Vĩnh Phước Phaolô Nguyễn Quốc Huy Thủ Đức
27 Ghiđô Nguyễn Hồng Giáo Thủ Đức Phêrô Phạm Phúc Linh Thủ Đức

28 Irênê Nguyễn Thanh Minh Đa kao Phaolô Hoàng Thanh Quân Thủ Đức

29 

Phêrô Đậu Văn Minh Bình Giã Phêrô Trần Ngọc Niên Thủ Đức

Phêrô Trần Quang Danh Cần Thơ Phaolô Đỗ Thanh Diệu Thủ Đức

Phêrô Phan Văn Long Cần Thơ Phaolô Nguyễn Xuân Diệu Thủ Đức

Phêrô Phan Xuân Dương CÔL Phêrô Hoàng Cao Thái Thủ Đức

Phêrô Nguyễn Thọ Hoàng Dũng CÔL Phêrô Trần Thanh Bảo Thủ Đức

Phêrô Tự Nguyễn Tín CÔL Phêrô Nguyễn Quế Suối Dầu

Phaolô Nguyễn Hồng Phúc Đa kao  Phêrô Bùi Minh Tuệ  Vinh

Phaolô Đinh Huỳnh Hoa Đa kao  Phêrô Phạm Bá Đình Vĩnh Phước

Phaolô Trịnh Minh Trí Đa kao  Phêrô Trần Phú Nhuận Vĩnh Phước
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